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Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Các thành phần của mạng gồm: 

 A. Thiết bị đầu cuối   B. Môi trường truyền dẫn 

 C. Các thiết bị kết nối mạng  D. Tất cả các ý trên 

2. Nếu phân loại mạng theo phạm vi địa lý thì có mấy loại mạng: 

 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

3. Mô hình mạng máy tính phổ biến hiện nay là mô hình khách- chủ, có nghĩa là: 

 A. Client- Server    B. Workstation- Server 

 C. Client- Workstation   D. Tất cả các ý trên 

4. Đâu không phải là nhà cung cấp dịch vụ Internet hiện nay tại Việt Nam: 

 A. Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT 

 B. Mobile Fone 

 C. Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel. 

 D. Tập đoàn FPT 

5. Khi em muốn đặt mua vé xem một trận bóng đá qua Internet, em đã sử dụng loại 

dịch vụ nào của Internet? 

 A. Thư điện tử 

 B. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet 

 C. Thương mại điện tử 

 D. Hội thảo trực tuyến 

6. Việt Nam chính thức tham gia vào Internet từ năm: 

 A. 1994  B. 1995  C. 1996  D. 1997 

7. Trong các trang web, có thể tạo liên kết cho đối tượng: 

 A. Văn bản     B. Hình ảnh 

 C. Cả A và B đều đúng   D. Cả A và B đều sai 

8. Virus máy tính là: 

 A. Một chương trình hay đoạn chương trình có khả năng tự nhân bản hay sao 

chép từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác khi đối tượng bị lây nhiễm 

được kích hoạt. 

B. Một đoạn chương trình 
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C. Một loại thiết bị     

D. Tất cả các đáp án trên 

9. Tin học ngày nay đóng vai trò quan trọng trong: 

 A. Kinh tế     B. Chính trị 

 C. Khoa học- kỹ thuật   D. Tất cả các lĩnh vực của đời sống 

10. Công cụ hỗ trợ cho việc chiếu các bài trình chiếu: 

 A. Máy chiếu hắt    B. Máy chiếu đa năng  

C. Máy chiếu phim dương bản  D. Máy chiếu vật thể 

Câu 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện việc chèn ảnh vào trang web: 

 Tooltip   Image   Open  

Image properties  Image Location     

 1. Chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí muốn chèn ảnh và nháy nút ……….. 

trên thanh công cụ. 

 2. Trên hộp thoại …………………… nhập đường dẫn và tên tệp ảnh muốn 

chèn vào ô ……………. 

 Ta có thể nháy chuột vào nút ………….. bên phải ô Image Location để mở hộp 

thoại tìm tệp ảnh trên đĩa. 

 3. Gõ nội dung mô tả tệp ảnh vào ô ……………. Dòng chữ này sẽ chạy khi 

xuất hiện con trỏ chuột đến hình ảnh trong khi duyệt web. 

 4. Nháy OK để hoàn thành việc chèn ảnh. 

Câu 3: Khái niệm mạng máy tính? Các thành phần cơ bản của mạng máy tính? Phân 

loại mạng máy tính?  

Câu 4: Em hiểu WWW là gì? Siêu văn bản là gì? 
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ĐÁP ÁN  

Câu 1:  

 1- D  2- B  3- A  4- B  5- C  

 6- D  7- C  8- A  9- D  10- B 

Câu 2:  

 1. Image 

 2. Image properties- Image Location- Open 

 3. Tooltip 

Câu 3:  

* Khái niệm mạng máy tính:  

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương 

thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép 

người dùng chia sẻ tài nguyên. 

* Các thành phần cơ bản của mạng máy tính:  

 - Các thiết bị đầu cuối: như máy tính, máy in, … kết nối với nhau tạo thành 

mạng. 

 - Môi trường truyền dẫn cho phép các tín hiệu truyền được qua đó. Môi trường 

truyền dẫn có thể là các loại dây dẫn, sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại,… 

 - Các thiết bị kết nối mạng: như vỉ mạng, hub, … có nhiệm vụ kết nối các thiết 

bị đầu cuối trong phạm vi mạng. 

 - Giao thức truyền thông: là tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông 

tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng. 

* Phân loại mạng máy tính: (1,0 điểm) 

 - Phân loại theo môi trường truyền dẫn: 2 loại:  

 + Mạng có dây: sử dụng môi trường truyền dẫn là các dây dẫn 

 + Mạng không dây: sử dụng môi trường truyền dẫn không dây (như sóng điện 

từ, bức xạ hồng ngoại,…) 

 - Phân loại theo phạm vi địa lý: 2 loại 

 + Mạng cục bộ (LAN- Local Area Network) chỉ hệ thống máy tính kết nối 

trong phạm vi hẹp. 

 + Mạng diện rộng (WAN- Wide Area Network) chỉ hệ thống máy tính kết nối 

trong phạm vi rộng. 

Câu 4: WWW là viết tắt của World Wide Web, là dịch vụ tổ chức và khai thác thông 

tin trên Internet (gọi tắt là Web). 

 


